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Bài Tập Tại Nhà #2 
Bài Số 16 – Vần Ai 

 

I. Em hãy viết mỗi chữ 3 lần và học thuộc các từ vựng sau đây để 
thi kiểm tra vào tuần tới 
Write each word 3 times in the lines given below and memorize 
them for the quiz next week  
 

1. Ai – who 
 

             
 

2. Học bài – to study 
 

             
 

3. Cái chai – a bottle 
 

             
 

4. Chải – to brush 
 

             
 

5. Dai – tough, leathery 
 

             
 

6. Dài – long 
 

             
 

7. Gai – thorn 
 

             
 



Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  Cấp 2A 

Học Kỳ II                                        Trang 2/2 

8. Con gái – a girl 
 

             
 

9. Gài – to fasten, to bolt 
 

             
 

10. Gãi – to scratch 
 

             
 

11. Số hai – number two 
 

             
 

12. Hái – to pick 
 

             
 

13. Sợ hãi – fear 
 

             
 

14. Lái – to drive 
 

             
 

II.  Em làm bài tập từ trang 57 đến trang 60 trong sách Bài Tập 
 Please do the exercises on pages 57 – 60 from the Workbook. 
 
 
** Xin phụ huynh kiểm bài tập của các em và giúp các em học 
bài. Các em sẽ có kiểm tra vào tuần tới.  
Please help your kids with homework. There will be a quiz next 
week. Thank you! 
 
Chữ Ký của Huynh:          


